TRƯỜNG THPT: Phú Xuyên A
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ THI CHỌN HSG LỚP 12

NĂM HỌC 2014- 2015
	STT
	Họ Và Tên
	Ngày sinh
	Lớp 
	Điểm thi chọn
	Môn dự thi

	1
	Trần Bình Dương
	30/04/1997
	12A1
	18,0
	Toán

	2
	Nguyễn Đức Phúc
	20/12/1997
	12A1
	16,0
	Toán

	3
	Nguyễn Đức Lộc
	07/10/1997
	12A1
	15,5
	Toán

	4
	Dương Ngọc Giao
	16/03/1997
	12A15
	18,5
	Sử

	5
	Nguyễn Hồng Nhung
	01/08/1997
	12A7
	12,5
	Sử

	6
	Nguyễn Thị Thu Hương
	01/05/1997
	12A9
	12,0
	Sử

	7
	Nguyễn Thị Hiền
	22/10/1997
	12A3
	16,5
	Sinh

	8
	Phạm Thị Ngoc Diễm
	30/03/1997
	12A4
	14,0
	Sinh

	9
	Nguyễn Thị Hồng
	23/06/1997
	12A5
	12,5
	Sinh

	10
	Đỗ Thị Anh Loan
	22/02/1997
	12A8
	18,5
	Địa

	11
	Nguyễn Thị Như Huệ
	10/01/1997
	12A7
	18,5
	Địa

	12
	Lại Ngọc Ánh
	27/02/1997
	12A8
	17,0
	Địa

	13
	Đỗ Lan Anh
	20/06/1997
	12A8
	18,5
	Văn

	14
	Vũ Thùy Linh
	08/03/1997
	12A8
	17,0
	Văn

	15
	Trần Thị Uyên
	04/09/1997
	12A3
	16,0
	Văn

	16
	Phạm Thị Mỹ
	12/11/1997
	12A1
	18,0
	Hoá 

	17
	Tạ Phương Bắc
	07/04/1997
	12A2
	16,0
	Hoá

	18
	Nguyễn Thắng Lợi
	24/03/1997
	12A2
	15,0
	Hoá

	19
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	12/02/1997
	12A2
	19,0
	Anh 

	20
	Nguyễn Phương Thanh
	24/05/1997
	12A8
	17,0
	Anh

	21
	Đinh Oanh Oanh
	13/12/1997
	12A7
	16,5
	Anh

	22
	Dương Thị Thùy Vân
	13/11/1997
	12A2
	19,0
	Vật lý

	23
	Phạm Duy Cương
	05/11/1997
	12A2
	18,0
	Vật lý

	24
	Dương Anh Quang
	27/01/1997
	12A1
	15,0
	Vật lý


Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2014
                      Hiệu trưởng

               Ths.Nguyễn Công Chúng

